
TT Họ và chữ lót Tên Nữ Trường Đơn vị Giải

1 Võ Hồ Thanh Mai x Phước Thạnh TP. Thủ Đức Nhất

2 Tạ Thị Mai Phương x Huỳnh Mẫn Đạt Quận 05 Nhất

3 Lâm Thị Thu Thảo x Chính Nghĩa Quận 05 Nhất

4 Lê Thị Huyền Trang x Nguyễn Văn Bá TP. Thủ Đức Nhất

5 Hoàng Thị Thanh Thảo x Lương Định Của Quận 03 Nhất

6 Nguyễn Thị Kim Chi x Trần Quang Khải Gò Vấp Nhất

7 Hồ Thu Vân x Trường Hy Vọng Quận 6 Quận 06 Nhất

8 Văn Thụy Cẩm Nguyên x An Lạc 3 Bình Tân Nhì

9 Phạm Thị Phương Thy x Lê Công Phép Bình Tân Nhì

10 Nguyễn Hoàng Giang Tân Tạo A Bình Tân Nhì

11 Lưu Trúc Mai x Tô Vĩnh Diện Tân Phú Nhì

12 Trần Thị Bé x Tân Sơn Nhì Tân Phú Nhì

13 Trần Thị Bích Tuyền x Bình Trị 1 Bình Tân Nhì

14 Trần Như Cẩm x Kim Đồng Quận 07 Nhì

15 Trần Thị Hoa Đào x Nuôi dạy trẻ em khuyết Củ Chi Nhì

16 Nguyễn Thị Hậu x Chuyên Biệt Quận 10 Quận 10 Nhì

17 Nguyễn Thị Lý x Dương Minh Châu Quận 10 Ba

18 Võ Thị Ngọc Thẩm x Lâm Văn Bền Nhà Bè Ba

19 Nguyễn Thị Thùy Dương x Nguyễn Thái Sơn Quận 03 Ba

20 Lê Công Tú Trần Quốc Tuấn Tân Bình Ba

21 Nguyễn Thị Ngọc Diễm x Dương Minh Châu Quận 10 Ba

22 Nguyễn Thị Thơm x Lê Công Phép Bình Tân Ba

23 Dương Thị Hồng Gấm x Lương Thế Vinh Gò Vấp Ba

24 Trần Nguyễn Mai Duy x Hùng Vương Quận 05 Ba

25 Nguyễn Thị Thuỳ Linh x Mỹ Thuỷ TP. Thủ Đức Ba

26 Lê Huỳnh Tấn Tài Lê Công Phép Bình Tân Ba

27 Nguyễn Xuân Duy Lộc Phú Lâm Quận 06 Ba

28 Trần Thị Tươi x Vĩnh Lộc A Bình Chánh Ba

29 Huỳnh Thị Thanh Xuân x Lương Định Của Quận 03 Ba

30 Phan Thị Sinh x Chuyên biệt 15/5 Quận 11 Ba

31 Nguyễn Ngọc Tiên Tiến Chuyên biệt Thảo Điền TP. Thủ Ba

32 Trần Thị Kim Tiên x Nguyễn Thái Sơn Quận 03 Khuyến khích

33 Ngô Lê Bảo Châu x Nguyễn Thị Minh Khai Gò Vấp Khuyến khích

34 Nguyễn Thị Xuân  Thi x Nguyễn Đình Chính Phú Nhuận Khuyến khích

35 Châu Thanh Trúc x  Phan Đình Phùng Quận 03 Khuyến khích

36 Nguyễn Thảnh Phú Định Quận 06 Khuyến khích

37 Bùi Thị Cẩm Thanh x Lê Lai Tân Phú Khuyến khích

38 Võ Hoàng Trúc Linh x Nguyễn Nhược Thị Quận 08 Khuyến khích

39 Châu Thị Bích Thủy x Nguyễn Trực Nhà Bè Khuyến khích
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40 Lê Thanh Huyền x Trần Văn Ơn Gò Vấp Khuyến khích

41 Dương Thị Trúc Tâm x Giồng Ông Tố TP. Thủ Đức Khuyến khích

42 Phạm Đình Cúc Hân x Thực hành ĐHSG Quận 03 Khuyến khích

43 Vũ Viết Ái Linh x Linh Chiểu TP. Thủ Đức Khuyến khích

44 Trần Thị Thu Trang x Trang Tấn Khương Nhà Bè Khuyến khích

45 Lư Nguyễn Phúc Thuận Triệu Thị Trinh Quận 10 Khuyến khích

46 Nguyễn Thị Hường x Trần Quốc Tuấn Tân Bình Khuyến khích

47 Võ Ngọc Ánh Phương x Chuyên biệt Tương Lai Quận 05 Khuyến khích

48 Nguyễn Thị Diễm Phúc x Trường Hy Vọng Quận 6 Quận 06 Khuyến khích

49 Nguyễn Ngọc Nhi x Chuyên Biệt Quận 10 Quận 10 Khuyến khích


